
         

 
  

        

      

     
   
 

 

 
  

                     

                

                   

                    

                 

                     

 
       

 
               

               

                      
            

        

            

               

           

                

                   

                    

               

 

 
                  

 

            

               

        

                

 
                   

                     

                  

          

                  

          

CƠ QUAN KINH DOANH, DỊCH VỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ GIA CƯ • THỐNG ĐỐC GAVIN NEWSOM 

HỘI ĐỒNG NGHỀ LÀM TÓC VÀ THẨM MỸ 
P.O. Box 944226, Sacramento, CA 94244-2260 

Điện thoại: (916) 574-7574 Email: 
barbercosmo@dca.ca.gov Trang web: 
www.barbercosmo.ca.gov 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG K  SỬ DỤNG THÔNG DỊCH VIÊN 

Hoàn thành mẫu đơn này theo hướng dẫn bên dưới và thêm vào các trang và tài liệu bổ sung, nếu cần. 

Hội Đồng Nghề Làm Tóc và Thẩm Mỹ (Board of Barbering and Cosmetology) California (Hội Đồng) không 
thể duyệt xét tài liệu này trừ khi nhận được tất cả thông tin phù hợp được yêu cầu. Người nộp đơn phải 
điền đầy đủ mẫu đơn này và gửi đến Hội Đồng cùng với đơn đăng k  tham gia thi để yêu cầu phê duyệt 
thông dịch viên được chỉ định. Trước tiên, người nộp đơn sẽ cần điền Phần A của mẫu đơn này rồi thông 
dịch viên do người nộp đơn chỉ định sẽ hoàn thành phần còn lại của mẫu đơn, bắt đầu từ Phần B. 

ĐƠN ĐĂNG K  SỬ DỤNG THÔNG DỊCH VIÊN 

PHẦN A – THÔNG TIN NGƯỜI NỘP ĐƠN (CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN HOÀN THÀNH) 

1. LOẠI GIẤY PHÉP: Đánh dấu vào ô cạnh loại giấy phép qu  vị đang xin cấp. 

2. SỐ AN SINH XÃ HỘI/MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN: Cung cấp bốn (4) số cuối trong Số An Sinh Xã Hội (Social 
Security Number, SSN) hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) của qu  vị. 

3. NGÀY SINH: Cung cấp ngày sinh của qu  vị (Tháng/Ngày/Năm) 

4. TÊN: Cung cấp Họ, Tên và Tên Đệm (nếu có) của qu  vị. 

5. ĐỊA CHỈ: Cung cấp địa chỉ thư qu  vị muốn nhận tài liệu do Hội Đồng gửi. 

6. TIẾNG MẸ ĐẺ: Cung cấp tiếng mẹ đẻ của qu  vị. 

7. SỐ ĐIỆN THOẠI: Cung cấp số điện thoại hiện tại, bao gồm cả mã vùng. 

8. CHẤP THUẬN GHI ÂM: Vui lòng cho biết qu  vị có đồng   cho phép Hội Đồng thu âm quá trình thông 

dịch bài thi viết và cuộc hội thoại giữa qu  vị và thông dịch viên có tên trong Phần B hay không. 
9. CHỮ K  CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN: Người nộp đơn đã điền Phần A k  tên và ghi ngày k  mẫu đơn 

(Tháng/Ngày/Năm). 

PHẦN B – THÔNG TIN THÔNG DỊCH VIÊN (CHỈ DÀNH CHO THÔNG DỊCH VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH HOÀN 
THÀNH) 

10. TÊN: Cung cấp Họ, Tên và Tên Đệm (nếu có) của qu  vị. 

11. ĐỊA CHỈ: Cung cấp địa chỉ thư qu  vị muốn nhận tài liệu do Hội Đồng gửi. 

12. NGÀY SINH: Cung cấp ngày sinh của qu  vị (Tháng/Ngày/Năm) 

13. SỐ ĐIỆN THOẠI: Cung cấp số điện thoại hiện tại, bao gồm cả mã vùng. 

PHẦN C – TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN (CHỈ DÀNH CHO THÔNG DỊCH VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH HOÀN THÀNH) 

14. CÂU HỎI VỀ TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN: Đánh dấu vào ô cạnh “Có” hoặc “Không” để trả lời từng câu hỏi 
trong Phần C nhằm xác định xem qu  vị có đáp ứng yêu cầu của Hội Đồng với tư cách thông dịch viên 
cho người nộp đơn có tên trong Phần A hay không. 

15. CHỮ K  CỦA THÔNG DỊCH VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH: Thông dịch viên được chỉ định đã điền Phần B 

và Phần C k  tên và ghi ngày k  mẫu đơn (Tháng/Ngày/Năm). 
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Thông Báo Cho Người Nộp Đơn 

AI CÓ THỂ YÊU CẦU THÔNG DỊCH VIÊN? 

Nếu người nộp đơn đủ điều kiện tham gia bài thi cấp giấy phép thợ hớt tóc, chuyên gia thẩm mỹ, thợ làm móng, điều trị 
viên làm đẹp, chuyên gia tạo kiểu tóc hoặc điều trị viên điện phân nhưng không thể đọc, nói hay viết tiếng Anh ở trình độ 
lớp 10, thì có thể yêu cầu Hội Đồng Nghề Làm Tóc và Thẩm Mỹ (Hội Đồng) cho phép sử dụng thông dịch viên cho hầu 
hết mọi ngôn ngữ, trừ những ngôn ngữ mà Hội Đồng có cung cấp bài thi viết (vui lòng xem phần “Người Nộp Đơn Nói 
Tiếng Hàn, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt hoặc Tiếng Trung Giản Thể” bên dưới). Người nộp đơn có thể yêu cầu thông 
dịch viên cho bài thi cấp giấy phép thợ hớt tóc, chuyên gia thẩm mỹ, chuyên gia tạo kiểu tóc, điều trị viên làm đẹp, điều 
trị viên điện phân và thợ làm móng. Hội Đồng KHÔNG cung cấp thông dịch viên. 

NGƯỜI NỘP ĐƠN NÓI TIẾNG HÀN, TIẾNG TÂY BAN NHA, TIẾNG VIỆT HOẶC TIẾNG TRUNG GIẢN THỂ: 

Bài thi cấp giấy phép thợ hớt tóc, chuyên gia thẩm mỹ, điều trị viên điện phân, điều trị viên làm đẹp và thợ làm móng 

có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Trung Giản Thể. Người nộp đơn không 
được sử dụng thông dịch viên nếu bài thi có sẵn bằng tiếng mẹ đẻ của mình. 

CÁ NHÂN BỊ CẤM LÀM THÔNG DỊCH VIÊN: 

• Người chưa đủ 15 tuổi. 

• Người hiện đang hoặc đã từng học nghề hớt tóc, thẩm mỹ, tạo kiểu tóc, điều trị điện phân, chăm sóc móng 
hoặc chăm sóc da. 

• Người hiện đang hoặc đã từng được tiểu bang này hoặc bất kỳ tiểu bang nào khác cấp giấy phép làm người 

thao tác hoặc người hướng dẫn trong nghề hớt tóc, thẩm mỹ, tạo kiểu tóc, điều trị điện phân, chăm sóc móng 
hoặc chăm sóc da. 

• Người hiện đang hoặc đã từng theo học chương trình đào tạo học nghề thợ hớt tóc, chuyên gia thẩm mỹ, 

chăm sóc da, chăm sóc móng hoặc điều trị điện phân. 

• Người hiện đang hoặc đã từng là chủ sở hữu hoặc nhân viên của bất kỳ trường nào đào tạo hớt tóc, thẩm 

mỹ, điều trị điện phân, tạo kiểu tóc, chăm sóc móng hoặc chăm sóc da. 

• Người đã từng làm thông dịch viên trong vòng hai năm qua, bất kể loại bài thi. 

CẦN HOÀN THÀNH MẪU ĐƠN NÀO ĐỂ CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG DỊCH VIÊN? 

Người nộp đơn phải hoàn thành và gửi Mẫu Đơn Đăng K  Sử Dụng Thông Dịch Viên của Hội Đồng đến Hội Đồng cùng 
với đơn đăng k  tham gia thi. Người nộp đơn KHÔNG ĐƯỢC sử dụng thông dịch viên nếu không đáp ứng BẤT KỲ yêu 
cầu nào sau đây: 

Yêu Cầu Cho Người Nộp Đơn: 

• Phải điền đầy đủ Phần A và gửi kèm đơn đăng k  tham gia thi cho Hội Đồng. 

Yêu Cầu Cho Thông Dịch Viên: 

• Phải điền đầy đủ Phần B, điền đẩy đủ Phần C và k  rồi gửi lại mẫu đơn cho người nộp đơn. Khi hoàn thành và 
k  vào mẫu đơn này, thông dịch viên xác nhận dưới hình phạt khai man theo luật Tiểu Bang California rằng họ 
thông thạo cả tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của người nộp đơn. 
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Sau khi đánh giá và chấp thuận yêu cầu sử dụng thông dịch viên, Hội Đồng sẽ gửi qua đường bưu điện tới 

người nộp đơn thư chấp nhận bao gồm thông tin về lịch thi mô tả cách người nộp đơn có thể đăng k  và lên 
lịch thi cấp giấy phép thông qua quản trị viên bài thi của Hội Đồng và gửi lại phần “Quyết Định Cho Phép Sử 
Dụng Thông Dịch Viên” ở trang 7 của mẫu đơn này cho người nộp đơn để xuất trình tại điểm thi vào ngày thi. 

VÀO NGÀY THI 

Tại điểm thi, người nộp đơn và thông dịch viên PHẢI: 

 Xuất trình một loại giấy tờ tùy thân (identification, ID) có ảnh và có hiệu lực do chính phủ cấp. 

• Các loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận bao gồm: 

o Giấy Phép Lái Xe hoặc Thẻ Căn Cước chưa hết hạn do Tiểu Bang cấp – bất kỳ tiểu bang nào 

o Thẻ Căn Cước Quân Nhân Hoa Kỳ, bao gồm: 

 Thẻ ID quân nhân Đang Tại Ngũ, Đã Nghỉ Hưu, Dự Bị (Mẫu Đơn DD 2 hoặc 2 A) 

 Thẻ ID Người Phụ Thuộc Quân Nhân 

o Hộ Chiếu chưa hết hạn – bất kỳ quốc gia nào 

o Thẻ Căn Cước do Cơ Quan Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (United States Citizenship and Immigration Services, 
USCIS) Cấp, bao gồm: 

 Giấy Phép Lao Động (Mẫu Đơn I-766) 

 Thẻ Thường Trú (Mẫu Đơn I-551) 

o Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ, bao gồm: 

 Mẫu Đơn N-550, Giấy Chứng Nhận Nhập Quốc Tịch 

 Mẫu Đơn N-560, Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch 

Nếu người nộp đơn hoặc thông dịch viên không có ID có hiệu lực và chưa hết hạn thì người nộp đơn sẽ không được phép 

tham gia thi. 

LƯU   QUAN TRỌNG 

• Thông dịch viên không được phép đọc bài thi cho người nộp đơn bằng tiếng Anh. Thông dịch viên phải dịch 
bài thi sang tiếng mẹ đẻ của người nộp đơn. 

• Thông dịch viên CHỈ cung cấp dịch vụ thông dịch. Họ không được giúp người nộp đơn bằng cách cung cấp 
“hỗ trợ thực dụng” bao gồm giải thích, hướng dẫn, diễn giải hoặc đưa ra câu trả lời. Nếu Hội Đồng xác định 
rằng thông dịch viên đưa ra câu trả lời cho bài thi hoặc cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ thực dụng nào khác cho 
người nộp đơn ngoài việc thông dịch, Hội Đồng sẽ hủy tư cách của thông dịch viên và hủy bỏ bài thi của 
người nộp đơn. 

• Trong thời hạn một (1) năm kể từ ngày làm Thông Dịch Viên, cá nhân này sẽ không đủ điều kiện để nộp 
đơn lên Hội Đồng Nghề Làm Tóc và Thẩm Mỹ để xin cấp giấy phép hành nghề hớt tóc, thẩm mỹ, tạo kiểu 

tóc, điều trị điện phân, chăm sóc móng hoặc chăm sóc da mà mình đã cung cấp dịch vụ Thông Dịch Viên. 
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QUYỀN THU THẬP, TRUY CẬP VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN 

*Tuyên bố này là dành cho thông tin của qu  vị. Đạo Luật Thực Hành Thông Tin (Information Practices Act), Phần 1798.17 

của Bộ Luật Dân Sự (Civil Code), yêu cầu các cá nhân phải cung cấp các thông tin sau. 

TÊN ĐƠN VỊ: Hội Đồng Nghề Làm Tóc và Thẩm Mỹ 

CHỨC DANH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH LƯU GIỮ THÔNG TIN: Giám Đốc Điều Hành 

ĐỊA CHỈ: 1625 N. Market Blvd., Suite 202, Sacramento, CA 95834 

ĐỊA CHỈ INTERNET: www.barbercosmo.ca.gov 

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ FAX: Điện Thoại: (916) 574-7570 Fax: (916) 575-7281 

THẨM QUYỀN CHO PHÉP LƯU GIỮ THÔNG TIN: Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (Business and Professions 
Code), phần 7338 và 7340, và Tiêu Đề 16, Bộ Luật Quy Định California (California Code of Regulations) phần 931. 

HẬU QUẢ KHI KHÔNG CUNG CẤP TẤT CẢ HOẶC BẤT KỲ PHẦN THÔNG TIN ĐƯỢC YÊU CẦU NÀO: Qu  vị 
bắt buộc phải cung cấp toàn bộ thông tin được yêu cầu. Việc bỏ sót bất kỳ mục thông tin được yêu cầu nào sẽ dẫn đến 
việc đơn đăng k  bị từ chối vì không đầy đủ. 

MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN: Thông tin được yêu cầu sẽ được sử dụng để xác định khả năng hội đủ 
điều kiện sử dụng thông dịch viên trong bài thi cấp giấy phép của Hội Đồng cũng như để thiết lập nhận dạng tích cực. 
Mỗi cá nhân đều có quyền xem xét hồ sơ của mình hoặc hồ sơ về mình do cơ quan này lưu giữ, trừ khi hồ sơ được miễn 
trừ theo phần 1798.40 của Bộ Luật Dân Sự California. 

MỌI TIẾT LỘ THÔNG TIN ĐÃ BIẾT HOẶC CÓ THỂ DỰ ĐOÁN: Đơn đăng k  đã điền đầy đủ của qu  vị sẽ trở thành tài 
sản của Hội Đồng và sẽ được nhân viên có thẩm quyền sử dụng để xác định tính hội đủ điều kiện sử dụng thông dịch 
viên trong bài thi viết cấp giấy phép. Thông tin trong đơn đăng k  có thể được chuyển đến các cơ quan chính phủ hoặc 
cơ quan thực thi pháp luật khác. 

SỐ AN SINH XÃ HỘI (SSN): Việc tiết lộ số an sinh xã hội của qu  vị là bắt buộc. Phần 30 của Bộ Luật Kinh Doanh và 
Nghề Nghiệp và Công Luật (Public Law) 94-455 [42 U.S.C.A. Phần 405(c)(2)(C)] cho phép thu thập số an sinh xã hội của 

qu  vị. Số an sinh xã hội của qu  vị sẽ được sử dụng riêng cho mục đích thực thi thuế, nhằm mục đích tuân thủ mọi phán 

quyết hoặc lệnh hỗ trợ gia đình theo mục 17520 của Bộ Luật Gia Đình (Family Code) hoặc để xác minh quá trình cấp 

giấy phép hoặc bài thi, khi quá trình cấp giấy phép có tính chất tương hỗ tại tiểu bang yêu cầu. Nếu qu  vị không tiết lộ 
số an sinh xã hội thì sẽ bị báo cáo lên Ban Thuế Nhượng Quyền (Franchise Tax Board), cơ quan này có thể ấn định mức 

phạt 100 Mỹ kim đối với qu  vị. 
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CƠ QUAN KINH DOANH, DỊCH VỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ GIA CƯ • THỐNG ĐỐC GAVIN NEWSOM 

HỘI ĐỒNG NGHỀ LÀM TÓC VÀ THẨM MỸ 
P.O. Box 944226, Sacramento, CA 94244-2260 

Điện thoại: (916) 574-7574 Email: barbercosmo@dca.ca.gov 
Trang web: www.barbercosmo.ca.gov 

ĐƠN ĐĂNG K  SỬ DỤNG THÔNG DỊCH VIÊN 
Thực Thể/Hồ Sơ# (Chỉ Dành Cho Hội 
Đồng Sử Dụng) 

PHẦN A: THÔNG TIN NGƯỜI NỘP ĐƠN 
(Phần này chỉ dành cho người nộp đơn hoàn thành.) 
ĐÁNH DẤU VÀO Ô LOẠI GIẤY PHÉP QU  VỊ ĐANG XIN CẤP: 

THỢ HỚT TÓC CHUYÊN GIA THẨM MỸ CHUYÊN GIA TẠO KIỂU TÓC ĐIỀU TRỊ VIÊN LÀM ĐẸP ĐIỀU TRỊ VIÊN ĐIỆN PHÂN THỢ LÀM MÓNG 

4 Số Cuối trong Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Mã Số 
Thuế Cá Nhân (ITIN) 

Ngày Sinh 

Tháng Ngày Năm 

Họ Tên Tên Đệm 

Địa Chỉ Đường Thành Phố Tiểu Bang Mã Zip 

Tiếng Mẹ Đẻ: Số Điện Thoại 

Chấp Thuận Ghi Âm: Tôi đồng   cho phép Hội Đồng thu âm quá 
trình thông dịch bài thi viết và cuộc hội thoại giữa tôi và thông Có Không 
dịch viên có tên trong Phần B suốt thời gian thi. 
CẦN CHẤP THUẬN GHI ÂM ĐỂ SỬ DỤNG THÔNG DỊCH 
VIÊN: Vui lòng lưu   rằng nếu qu  vị và thông dịch viên có tên 
trong Phần B không đánh dấu "Có" cho câu hỏi này thì đơn 
đăng k  sẽ bị từ chối. 

Tôi xác nhận dưới hình phạt khai man theo luật Tiểu Bang California rằng tất cả lời khai trong Phần A của 
đơn đăng k  này là đúng sự thật và chính xác. 

Chữ K  của Người Nộp Đơn Ngày (Tháng/Ngày/Năm) 

Mẫu Đơn #03A-126 (Mới Tháng 06/2024) Trang 5/ 8 

mailto:barbercosmo@dca.ca.gov
http://www.barbercosmo.ca.gov/


         

 

  

    

   

    

         

 

 
  

 

    

  

   

       

     
            

       
   

                 
       

  

             
           

        

                
      

  

             
             

             

  

              
               

  

               
             
  

  

                 
                

     
          

                  
             

  

PHẦN B: THÔNG TIN THÔNG DỊCH VIÊN 

(Phần này chỉ dành cho thông dịch viên được chỉ định hoàn thành. Người nộp đơn phải cung 
cấp mẫu đơn này đã điền đầy đủ Phần A cho thông dịch viên.) 
Họ Tên Tên Đệm 

Địa Chỉ Đường Thành Phố Tiểu Bang Mã Zip 

Ngày Sinh 

- -
Tháng Ngày Năm 

Số Điện Thoại 

( ) -

PHẦN C: TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN - Vui lòng đánh dấu vào ô “Có” hoặc “Không” 
để trả lời các câu hỏi sau nhằm xác định xem qu  vị có đáp ứng yêu cầu của 
Hội Đồng với tư cách thông dịch viên cho người nộp đơn có tên trong Phần A 
ở trên hay không. 

Qu  vị có thành thạo tiếng mẹ đẻ của người nộp đơn (như ghi trong Phần A của đơn 
đăng k  này) và tiếng Anh không? 

Có Không 

Trong vòng hai năm qua trước ngày k  đơn đăng k  này, qu  vị có từng làm thông 
dịch viên cho bài thi của Hội Đồng không? Có Không 

Qu  vị có đủ 15 tuổi không? Có Không 

Qu  vị có đang hoặc từng học nghề hớt tóc, thẩm mỹ, tạo kiểu tóc, điều trị điện phân, 
chăm sóc móng hoặc chăm sóc da không? 

Có Không 

Qu  vị có đang hoặc từng được tiểu bang này hoặc bất kỳ tiểu bang nào khác cấp 
giấy phép làm người thao tác hoặc người hướng dẫn trong nghề hớt tóc, thẩm mỹ, 
tạo kiểu tóc, điều trị điện phân, chăm sóc móng hoặc chăm sóc da không? 

Có Không 

Qu  vị có đang hoặc từng theo học chương trình đào tạo học nghề thợ hớt tóc, 
chuyên gia thẩm mỹ, chăm sóc da, chăm sóc móng hoặc điều trị điện phân không? 

Có Không 

Qu  vị có đang hoặc từng là chủ sở hữu hoặc nhân viên của bất kỳ trường nào đào 
tạo hớt tóc, thẩm mỹ, chăm sóc móng, chăm sóc da, tạo kiểu tóc hoặc điều trị điện 
phân không? 

Có Không 

Chấp Thuận Ghi Âm: Tôi đồng   cho phép Hội Đồng thu âm quá trình thông dịch bài 
thi viết và cuộc hội thoại giữa tôi và người nộp đơn có tên trong Phần A (“người nộp 
đơn”) suốt thời gian thi. 
CẦN CHẤP THUẬN GHI ÂM ĐỂ LÀM THÔNG DỊCH VIÊN: 
Vui lòng lưu   rằng nếu qu  vị và người nộp đơn có tên trong Phần A không đánh 
dấu "Có" cho câu hỏi này thì đơn đăng k  sẽ bị từ chối. 

Có Không 
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Khi k  mẫu đơn này, tôi xác nhận đã được thông báo về nội dung sau: 

Hội Đồng sẽ hủy bỏ bài thi của người nộp đơn, nếu có, khi xác định rằng có sai sót nghiêm trọng đối với bất kỳ 
thông tin nào được cung cấp trên mẫu đơn này. Hội Đồng không cho phép sử dụng người chỉ đọc mà không 

thông dịch bài thi sang ngôn ngữ khác cho người nộp đơn. Nếu Hội Đồng xác định rằng tôi đưa ra câu trả lời 
cho bài thi hoặc cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ thực dụng nào khác cho người nộp đơn ngoài việc thông dịch trong 
quá trình làm bài thi, Hội Đồng sẽ hủy tư cách của tôi và hủy bỏ bài thi của người nộp đơn. 

Tôi xác nhận dưới hình phạt khai man theo luật Tiểu Bang California rằng tất cả lời khai trong Phần B của đơn 
đăng k  này là đúng sự thật và chính xác. 

Chữ K  của Thông Dịch Viên Được Chỉ Định Ngày (Tháng/Ngày/Năm) 

*****PHẦN NÀY CHỈ DÀNH CHO HỘI ĐỒNG SỬ DỤNG***** 
(KHÔNG ĐIỀN TRƯỚC KHI THAM GIA BÀI THI) 

QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP SỬ DỤNG THÔNG DỊCH VIÊN 
THÔNG TIN THÔNG DỊCH VIÊN 
Họ Tên Tên Đệm 

Loại ID Số ID 

Ngày Sinh* 

- -
Tháng Ngày Năm 

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP ĐƠN 
Họ Tên Tên Đệm 

Loại ID Số ID 

Ngày Sinh* 

- -
Tháng Ngày Năm 

Số Đơn Đăng K  

Ngày Thi Nơi Thi 
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THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 

Qu  vị phải xuất trình quyết định cho phép ở trang 7 cùng với thư chấp nhận khi tham gia bài thi. Qu  vị 

không được phép sử dụng dịch vụ thông dịch viên nếu không có quyết định cho phép này và giấy tờ tùy thân 

có ảnh, có hiệu lực và chưa hết hạn do chính phủ cấp. 

Các loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận bao gồm: (1) Giấy Phép Lái Xe hoặc Thẻ Căn Cước có hiệu lực và 

chưa hết hạn do Tiểu Bang cấp – bất kỳ tiểu bang nào; (2) Thẻ Căn Cước Quân Nhân Hoa Kỳ, bao gồm: (A) 

Thẻ căn cước quân nhân Đang Tại Ngũ, Đã Nghỉ Hưu, Dự Bị (Mẫu Đơn DD 2 hoặc 2 A), hoặc (B) Thẻ Căn 

Cước Người Phụ Thuộc Quân Nhân; (3) Hộ Chiếu có hiệu lực và chưa hết hạn – bất kỳ quốc gia nào; (4) Thẻ 

Căn Cước do Cơ Quan Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) Cấp, bao gồm: (A) Giấy Phép Lao Động (Mẫu 

Đơn I-766) hoặc (B) Thẻ Thường Trú (Mẫu Đơn I-551); hoặc (5) Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ, bao 

gồm: (A) Mẫu Đơn N-550, Giấy Chứng Nhận Nhập Quốc Tịch hoặc (B) Mẫu Đơn N-560, Giấy Chứng Nhận 

Quốc. LƯU  *: Ngày sinh chỉ được dùng để phân biệt người nộp đơn hoặc thông dịch viên. 
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		18				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Format, layout and color		Passed				Verification result set by user.

		19						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Reflow		Passed		Document is tagged and content can be rendered in any device size.		

		20						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Text Spacing		Passed		Document is tagged and content can be rendered by user agents supporting tagged PDFs in any text spacing.		

		21						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Server-side image maps		Passed		No Server-side image maps were detected in this document (Links with IsMap set to true).		

		22		5,6,7		Tags->0->60->0->0,Tags->0->61->0->0,Tags->0->62->0->0,Tags->0->63->0->0,Tags->0->64->0->0,Tags->0->65->0->0,Tags->0->67->1->0,Tags->0->67->3->0,Tags->0->67->5->0,Tags->0->74->0->2,Tags->0->76->1->0,Tags->0->76->3->0,Tags->0->76->5->0,Tags->0->78->0->0,Tags->0->79->0->0,Tags->0->83->0->1,Tags->0->92->0->1,Tags->0->93->1->0,Tags->0->93->3->0,Tags->0->93->5->0,Tags->0->94->1->0,Tags->0->94->3->0,Tags->0->94->5->0,Tags->0->98->0->0,Tags->0->98->1->0,Tags->0->100->0->0,Tags->0->100->1->0,Tags->0->102->0->0,Tags->0->102->1->0,Tags->0->104->0->0,Tags->0->104->1->0,Tags->0->106->0->0,Tags->0->106->1->0,Tags->0->108->0->0,Tags->0->108->1->0,Tags->0->110->0->0,Tags->0->110->1->0,Tags->0->113->0->0,Tags->0->113->1->0,Tags->0->118->0->1,Tags->0->128->2->0,Tags->0->128->4->0,Tags->0->128->6->0,Tags->0->135->2->0,Tags->0->135->4->0,Tags->0->135->6->0,Tags->0->137->0->1		Guideline 2.2 Provide users enough time to read and use content		Timing Adjustable		Passed				Verification result set by user.

		23		5,6,7		Tags->0->60->0->0,Tags->0->61->0->0,Tags->0->62->0->0,Tags->0->63->0->0,Tags->0->64->0->0,Tags->0->65->0->0,Tags->0->67->1->0,Tags->0->67->3->0,Tags->0->67->5->0,Tags->0->74->0->2,Tags->0->76->1->0,Tags->0->76->3->0,Tags->0->76->5->0,Tags->0->78->0->0,Tags->0->79->0->0,Tags->0->83->0->1,Tags->0->92->0->1,Tags->0->93->1->0,Tags->0->93->3->0,Tags->0->93->5->0,Tags->0->94->1->0,Tags->0->94->3->0,Tags->0->94->5->0,Tags->0->98->0->0,Tags->0->98->1->0,Tags->0->100->0->0,Tags->0->100->1->0,Tags->0->102->0->0,Tags->0->102->1->0,Tags->0->104->0->0,Tags->0->104->1->0,Tags->0->106->0->0,Tags->0->106->1->0,Tags->0->108->0->0,Tags->0->108->1->0,Tags->0->110->0->0,Tags->0->110->1->0,Tags->0->113->0->0,Tags->0->113->1->0,Tags->0->118->0->1,Tags->0->128->2->0,Tags->0->128->4->0,Tags->0->128->6->0,Tags->0->135->2->0,Tags->0->135->4->0,Tags->0->135->6->0,Tags->0->137->0->1		Guideline 2.3 Do not design content in a way that is known to cause seizures		Three Flashes or Below Threshold		Passed				Verification result set by user.

		24						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Headings defined		Passed		Headings have been defined for this document.		

		25						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Outlines (Bookmarks)		Passed		Bookmarks are logical and consistent with Heading Levels.		

		26				MetaData		Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Metadata - Title and Viewer Preferences		Passed				Verification result set by user.

		27		5,6		Tags->0->60->0->0,Tags->0->61->0->0,Tags->0->62->0->0,Tags->0->63->0->0,Tags->0->64->0->0,Tags->0->65->0->0,Tags->0->66->0->4,Tags->0->76->1->0,Tags->0->76->3->0,Tags->0->76->5->0,Tags->0->94->1->0,Tags->0->94->3->0,Tags->0->94->5->0		Guideline 2.5 Input Modalities		Label in Name		Passed				Verification result set by user.

		28		5,6,7		Tags->0->60->0->0,Tags->0->61->0->0,Tags->0->62->0->0,Tags->0->63->0->0,Tags->0->64->0->0,Tags->0->65->0->0,Tags->0->67->1->0,Tags->0->67->3->0,Tags->0->67->5->0,Tags->0->74->0->2,Tags->0->76->1->0,Tags->0->76->3->0,Tags->0->76->5->0,Tags->0->78->0->0,Tags->0->79->0->0,Tags->0->83->0->1,Tags->0->92->0->1,Tags->0->93->1->0,Tags->0->93->3->0,Tags->0->93->5->0,Tags->0->94->1->0,Tags->0->94->3->0,Tags->0->94->5->0,Tags->0->98->0->0,Tags->0->98->1->0,Tags->0->100->0->0,Tags->0->100->1->0,Tags->0->102->0->0,Tags->0->102->1->0,Tags->0->104->0->0,Tags->0->104->1->0,Tags->0->106->0->0,Tags->0->106->1->0,Tags->0->108->0->0,Tags->0->108->1->0,Tags->0->110->0->0,Tags->0->110->1->0,Tags->0->113->0->0,Tags->0->113->1->0,Tags->0->118->0->1,Tags->0->128->2->0,Tags->0->128->4->0,Tags->0->128->6->0,Tags->0->135->2->0,Tags->0->135->4->0,Tags->0->135->6->0,Tags->0->137->0->1		Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Gestures		Passed				Verification result set by user.

		29		1,2,3,4,5,7,8		MetaData,Tags->0->0,Tags->0->3->0,Tags->0->4->1,Tags->0->4->2,Tags->0->4->3,Tags->0->4->4,Tags->0->5,Tags->0->7->1,Tags->0->10->1->1->1,Tags->0->10->1->1->3,Tags->0->27->0->1->1,Tags->0->31->0->1->0->1,Tags->0->31->0->1->1->0->1->1->1->1->1->0->1->1,Tags->0->31->0->1->1->0->1->1->1->1->1->1->1->1,Tags->0->31->0->1->1->0->1->1->3->1->0->1,Tags->0->32->1,Tags->0->36->1,Tags->0->36->2,Tags->0->36->3,Tags->0->39->1,Tags->0->40->1,Tags->0->42->0,Tags->0->43->1,Tags->0->43->3,Tags->0->45->1,Tags->0->47->1,Tags->0->47->3,Tags->0->47->5,Tags->0->48,Tags->0->51->0,Tags->0->52->1,Tags->0->52->2,Tags->0->53->0,Tags->0->53->1,Tags->0->54,Tags->0->66->0->1,Tags->0->66->0->3,Tags->0->74->0->1,Tags->0->126->0->1,Tags->0->127->0->1,Tags->0->133->0->1,Tags->0->134->0->1,Tags->0->141->1,Tags->0->141->3,Tags->0->141->5,Tags->0->141->7,Tags->0->141->9		Guideline 3.1 Make text content readable and understandable.		Language specified		Passed				Verification result set by user.

		30				Pages->0,Pages->1,Pages->2,Pages->3,Pages->4,Pages->5,Pages->6,Pages->7		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Passed				Verification result set by user.

		31						Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Change of context		Passed		No actions are triggered when any element receives focus		

		32						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Required fields		Passed				Verification result set by user.

		33		5,6,7		Tags->0->66->0->4,Tags->0->68->0->1,Tags->0->69->0->1,Tags->0->70->0->1,Tags->0->71->0->1,Tags->0->72->0->1,Tags->0->73->0->1,Tags->0->75->0->1,Tags->0->86->0->1,Tags->0->87->0->1,Tags->0->88->0->1,Tags->0->89->0->1,Tags->0->90->0->1,Tags->0->91->0->1,Tags->0->123->0->1,Tags->0->124->0->1,Tags->0->125->0->1,Tags->0->126->0->2,Tags->0->127->0->2,Tags->0->130->0->1,Tags->0->131->0->1,Tags->0->132->0->1,Tags->0->133->0->2,Tags->0->134->0->2,Tags->0->136->0->1,Tags->0->138->0->1		Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Form fields value validation		Passed				Verification result set by user.

		34						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		4.1.2 Name, Role, Value		Passed		All user interface components are accessible.		

		35						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Formulas		Not Applicable		No Formula tags were detected in this document.		

		36						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Other Annotations		Not Applicable		No other annotations were detected in this document.		

		37						Guideline 1.2 Provide synchronized alternatives for multimedia.		Captions 		Not Applicable		No multimedia elements were detected in this document.		

		38						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		39						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		40						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Ruby		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		41						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Cells		Not Applicable		No Table Data Cell or Header Cell elements were detected in this document.		

		42						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		THead, TBody and TFoot		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		43						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Rows		Not Applicable		No Table Row elements were detected in this document.		

		44						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table		Not Applicable		No Table elements were detected in this document.		

		45						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		46						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - WT and WP		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		

		47						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Not Applicable		No tables were detected in this document.		

		48						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		Not Applicable		No Table elements were detected in the document.		

		49						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Scope attribute		Not Applicable		No TH elements were detected in this document.		

		50						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Article Threads		Not Applicable		No Article threads were detected in the document		

		51						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Images of text - OCR		Not Applicable		No raster-based images were detected in this document.		

		52						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Content on Hover or Focus		Not Applicable		No actions found on hover or focus events.		

		53						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Character Key Shortcuts		Not Applicable		No character key shortcuts detected in this document.		

		54						Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Cancellation		Not Applicable		No mouse down events detected in this document.		

		55						Guideline 2.5 Input Modalities		Motion Actuation		Not Applicable		No elements requiring device or user motion detected in this document.		

		56						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		Status Message		Not Applicable		Checkpoint is not applicable in PDF.		

		57						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Minimum Contrast		Skipped		Please ensure that the visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1, except for Large text and images of large-scale text where it should have a contrast ratio of at least 3:1, or incidental content or logos
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